
STT MST Tên NNT Địa chỉ Trường hợp miễn giảm  Tỷ lệ MG 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 8182886465 Nguyễn Văn Lợi An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

2 8182886507 Nguyễn Duy Hiền An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

3 8182886761 Nguyễn Thị Hai An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

4 8182886881 Đỗ Thị Liên An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

5 8182885768 Lê Văn Hoa An Thường 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

6 8182886514 Nguyễn Thị Ngãi An Thường 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

7 8182887042 Nguyễn Văn Sử An Thường 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

8 8182884771 Đỗ Như Trang An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

9 8182886070 Bùi Tất Thắng An Thường 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

10 8596002745 Lê Thị Thay An Thường 12-Thân nhân của liệt sỹ không  được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

11 8182885937 Tô Đức Hoà An Thường 07-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 1/4, 2/4 1

12 8463238646 Võ Đình Chín An Thường 07-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 1/4, 2/4 1

13 8182884316 Phạm Thị Cúc An Thường 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

14 8182884933 Nguyễn Thị Ánh An Thường 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

15 8182886585 Lương Thị Sáu An Thường 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

16 Huỳnh Thị Lê An Thường 14-Hộ nghèo 1

17 Nguyễn Thị Chứng An Thường 14-Hộ nghèo 1

18 Mai Thị Kim Yến An Thường 14-Hộ nghèo 1

19 Trần Thị Lại An Thường 14-Hộ nghèo 1

20 Lê Trung Kiệt An Thường 14-Hộ nghèo 1

21 Đào Thị Mộng Huề An Thường 14-Hộ nghèo 1

22 Nguyễn Thị Dạnh An Thường 14-Hộ nghèo 1

23 8182884450 Nguyễn Thị Vĩnh An Thường 14-Hộ nghèo 1
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24 8182885662 Nguyễn Thị Nga An Thường 14-Hộ nghèo 1

25 4300664552 Lê Văn Siêu An Thường 14-Hộ nghèo 1

26 8220211882 Nguyễn Thị Huynh Hiển Văn 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

27 8294359146 Đỗ Thị Nễ Hiển Văn 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

28 8025771009 Trương Đình Ánh Hiển Văn 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

29 8220211635 Võ Hữu Sinh Hiển Văn 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

30 8013427040 Nguyễn Văn Tám Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

31 Nguyễn Thị Còn Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

32 Bùi Thị Niếu Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

33 Cao Thị Hộ Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

34 8220211579 Cao Thị Miên Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

35 8220212533 Trương Thị Bảy Hiển Văn 14-Hộ nghèo 1

36 8220212533 Nguyễn Tấn Dũng Hoà Thạnh 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

37 8220212734 Trần Đình Hoàng Hoà Thạnh 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

38 8220213350 Nguyễn Thị Nghị Hoà Thạnh 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

39 8138082070 Huỳnh Thị Kim Cúc Hoà Thạnh 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

40 8025771104 Phạm Văn Nam Hoà Thạnh 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

41 8220213551 Trương Tấn Việt Hoà Thạnh 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

42 8220212621 Nguyễn Thị Mễ Hoà Thạnh 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

43 8220213287 Nguyễn Thanh Bình Hoà Thạnh 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

44 8550459634 Cao Thị Trong Hoà Thạnh 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

45 8531239873 Bùi Thị Quyên Hoà Thạnh 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

46 Huỳnh Thị Được Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo 1

47 Cao Thị Thanh Thảo Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo 1

48 Nguyễn Thị Minh Tâm Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo 1

49 Cao Văn Bình Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo 1

50 Nguyễn Thị Nhựt Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo 1

51 8220213086 Nguyễn Văn Thời Hoà Thạnh 24-Miễn thuộc 2 TH được giảm thuế trở lên 1

52 8220213167 Trịnh Văn Bổ Hoà Thạnh 24-Miễn thuộc 2 TH được giảm thuế trở lên 1

53 8220213618 Trần Văn Thành Hoà Thạnh 24-Miễn thuộc 2 TH được giảm thuế trở lên 1

54 8220214925 Nguyễn Thị Diệu Nho Lâm 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4 0.5

55 8040607243 Thịnh Văn Minh Nho Lâm 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5



56 8220214379 Lê Bản Nho Lâm 21-Thân nhân của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng 0.5

57 8220214869 Phạm Thị Hồng Nho Lâm 07-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 1/4, 2/4 1

58 8220214675 Huỳnh Thị Ẩn Nho Lâm 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

59 8220215189 Võ Thị Tám Nho Lâm 12-Thân nhân của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng 1

60 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

61 Đỗ Thị Dữ Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

62 8108353439 Nguyễn Tấn Kiển Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

63 8220214019 Đặng Đạn Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

64 Mai Thị Cứu Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

65 Bùi Thị Tình Nho Lâm 14-Hộ nghèo 1

Tổng cộng

Miễn thuế Giảm thuế Tổng cộng

Hộ Hộ Hộ

1 An Thường 15 10 25 

2 Hiển Văn 6 4 10 

TT TDP
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3 Hoà Thạnh 12 6 18 

4 Nho Lâm 9 3 12 

42 23 65

STT MST Tên NNT Địa chỉ Trường hợp miễn giảm  Tỷ lệ MG 

1 8182884958 Đào Thị Khiêm An Thường 14-Hộ nghèo

2 8182887003 Đặng Thị Hoà An Thường 14-Hộ nghèo

3 8182885091 Lê Thị Bốn An Thường 14-Hộ nghèo

4 8294359065 Nguyễn Quang Khanh Hiển Văn 14-Hộ nghèo

5 4201786694 Nguyễn Thị Thanh Bình Hiển Văn 14-Hộ nghèo

6 8220211547 Nguyễn văn Nga Hiển Văn 14-Hộ nghèo

7 8220213181 Võ Thị Lợi Hoà Thạnh 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4

8 Lê Văn Phước Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo

9 8293618503 Đỗ Chiếm Kế Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo

10 8220212893 Cao Thị Đờn Hoà Thạnh 14-Hộ nghèo

11 8220214756 Nguyễn Quang Vinh Nho Lâm 19-Thương binh và người hưởng chính sách như TB hạng 3/4, 4/4

12 8220214308 Đỗ Thị Thừa Nho Lâm 14-Hộ nghèo

13 8220215044 Nguyễn Thị Nghỉ Nho Lâm 14-Hộ nghèo

14 8220214724 Nguyễn Văn Hai Nho Lâm 14-Hộ nghèo

15 8220214202 Đỗ Thị Nhung Nho Lâm 14-Hộ nghèo

Tổng cộng
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Ghi chú

(7)
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Chú ý: - Bổ sung miễn, giảm, thi chèn vào theo thôn, và theo trường hợp miễn, giảm, đồng thời ghi vào cột Ghi chú (cột 7) chữ BS. 

Trường hợp bổ sung xã phối hợp với đội thuế để cung cấp mã số thuế (MST) hoặc có bản photo giấy CMND/CCCD kèm theo (bắt 

buột phải có); bổ sung hộ nghèo thì không cần hồ sơ kèm theo, các trường hợp khác phải có hồ sơ kèm theo VD: Phô tô Giấy chứng 

nhận thương, bệnh binh (nếu thương, bệnh binh chung lô đất của hộ mà  không đứng tên NNT  thì phải có bản photo sổ hộ khẩu có 

tên thương, bệnh binh).

        - Xoá miễn, giảm thì cắt nguyên dòng, dán lại bảng  Danh sách xóa miễn giảm ở phía dưới

        - Sau khi điều chỉnh xong copy bản tổng hợp dán sang công văn đề nghị miễn, giảm.

         - Gửi bản giấy và bản file excel  về Đội Nghiệp vụ quản lý thuế, Chi cục Thuế. (bản file excel gửi qua hộp thư theo địa chỉ: 

dnvqlt_dph.qng@gdt.gov.vn) 
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Chú ý: - Bổ sung miễn, giảm, thi chèn vào theo thôn, và theo trường hợp miễn, giảm, đồng thời ghi vào cột Ghi chú (cột 7) chữ BS. 

Trường hợp bổ sung xã phối hợp với đội thuế để cung cấp mã số thuế (MST) hoặc có bản photo giấy CMND/CCCD kèm theo (bắt 

buột phải có); bổ sung hộ nghèo thì không cần hồ sơ kèm theo, các trường hợp khác phải có hồ sơ kèm theo VD: Phô tô Giấy chứng 

nhận thương, bệnh binh (nếu thương, bệnh binh chung lô đất của hộ mà  không đứng tên NNT  thì phải có bản photo sổ hộ khẩu có 

tên thương, bệnh binh).

        - Xoá miễn, giảm thì cắt nguyên dòng, dán lại bảng  Danh sách xóa miễn giảm ở phía dưới

        - Sau khi điều chỉnh xong copy bản tổng hợp dán sang công văn đề nghị miễn, giảm.

         - Gửi bản giấy và bản file excel  về Đội Nghiệp vụ quản lý thuế, Chi cục Thuế. (bản file excel gửi qua hộp thư theo địa chỉ: 

dnvqlt_dph.qng@gdt.gov.vn) 
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